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	QUỐC HỘI KHÓA XIII

ỦY BAN PHÁP LUẬT


Số: 1467/BC-UBPL13


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012



BÁO CÁO

Kết quả giám sát về việc thực hiện pháp luật
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Kính gửi: các vị đại biểu Quốc hội
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2012, ngày 13/01/2012, Ủy ban pháp luật của Quốc hội (UBPL) đã ban hành Nghị quyết số 534/NQ-UBPL13 thành lập Đoàn giám sát của UBPL do đồng chí Phan Trung Lý, Chủ nhiệm UBPL làm Trưởng đoàn cùng với sự tham gia của các thành viên UBPL và đại diện một số cơ quan liên quan để giám sát việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải trên cả nước
. 
Mục đích thông qua giám sát để xem xét, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không). Từ đó, đưa ra kiến nghị để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc do vi phạm giao thông, gây tai nạn và ùn tắc giao thông; lập lại trật tự, an toàn giao thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải.

Đoàn giám sát đã tổ chức phiên họp nghe đại diện Chính phủ trình bày Báo cáo; đồng thời, nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
; tổ chức một số đoàn công tác trực tiếp giám sát tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số cơ quan, đơn vị hữu quan
. Bên cạnh đó, để phục vụ cho cuộc giám sát này, ngày 24/4/2012, UBPL đã tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo một số bộ có liên quan về “vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ - thực trạng và giải pháp”.

Ngày 28/9/2012, UBPL đã họp phiên toàn thể để xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát. Tham dự phiên họp của UBPL có đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Qua xem xét Báo cáo của Đoàn giám sát, Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo của các cơ quan, địa phương, UBPL nhận thấy các báo cáo được chuẩn bị đúng tiến độ, nội dung cơ bản phản ánh được đầy đủ việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ngày 24/10/2012, UBPL đã có Báo cáo số 1459/BC-UBPL13 gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội. Sau đây, UBPL xin báo cáo Quốc hội kết quả giám sát như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Hệ thống các văn bản pháp luật về giao thông vận tải nói chung và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng được các cơ quan có thẩm quyền ban hành tương đối đầy đủ. Quốc hội đã ban hành Luật giao thông đường bộ, Luật đường sắt, Luật giao thông đường thuỷ nội địa, Luật hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ luật hàng hải Việt Nam. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về xử phạt vi phạm trong từng lĩnh vực giao thông vận tải. Các văn bản này quy định các vấn đề cụ thể như: hành vi vi phạm; hình thức xử phạt, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm; thẩm quyền xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt; việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử phạt; việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm... Trên cơ sở đó, các địa phương cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đưa các quy định này của pháp luật vào cuộc sống. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành văn bản quy định áp dụng thí điểm mức phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ tại khu vực nội thành của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những giải pháp góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.
Nhìn chung, công tác xây dựng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Các quy định cơ bản được kịp thời sửa đổi hoặc ban hành mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế sau đây: 

- Một số quy định vẫn còn thiếu rõ ràng, thiếu cụ thể, gây khó khăn trong quá trình thực hiện, như: quy định về việc nộp phạt nhiều lần tại Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính chưa rõ mức lãi suất theo quy định của ngân hàng nào? Ai là người có thẩm quyền quyết định cho phép người vi phạm được quyền nộp phạt nhiều lần? 

- Có văn bản quy phạm pháp luật chưa được ban hành kịp thời, như: tại khoản 4 Điều 54 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Nghị định số 34) quy định giao Bộ Công an hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện; tuy nhiên đến nay văn bản hướng dẫn về vấn đề này vẫn chưa được ban hành...;
- Quy định mức phạt tiền quá cao nên thiếu tính khả thi, không phù hợp với thực tiễn, như: tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 34 quy định “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Chiếm dụng đường phố để: kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng; sản xuất, gia công hàng hóa; làm nơi trông, giữ xe; sửa chữa hoặc rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái che; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông”;

- Quy định về mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm không phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, ví dụ như: tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 34 quy định phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi “điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường” (điểm a) bằng mức phạt tiền đối với hành vi“điều khiển, ngồi trên xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách” (điểm d và điểm đ).

- Quy định có nội dung không phù hợp với văn bản cấp trên. Cụ thể khoản 6 Điều 37 Nghị định số 34 quy định xử phạt người đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép “ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: vi phạm điểm b khoản 1 Điều này bị tịch thu phương tiện vi phạm (trừ súc vật kéo, cưỡi); vi phạm khoản 3, khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe”. Quy định này không phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 65 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính là “Đối với tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp”. 

Ngoài ra, một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính được ban hành có nội dung không phù hợp với Pháp lệnh, Luật trong việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử phạt hành chính (nội dung này được phân tích cụ thể tại điểm 9 Phần II của Báo cáo này).
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo đó, nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác này
. Các cơ quan, tổ chức, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều đợt, nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với lứa tuổi, trình độ của các đối tượng tham gia giao thông. Các cơ quan báo, đài trung ương và nhiều địa phương đã xây dựng chuyên mục an toàn giao thông; nội dung giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường đã được xây dựng, triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, công tác này còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là: chưa được duy trì thường xuyên mà chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm như tháng hoặc năm an toàn giao thông; nội dung tuyên truyền nhiều khi còn chung chung, chưa sát với thực tế của từng địa phương, từng đối tượng; hình thức, phương pháp tuyên truyền trên một số địa bàn còn chưa phong phú, thiếu sáng tạo; kết quả tuyên truyền còn hạn chế thể hiện qua số lượng người vi phạm, nhất là lứa tuổi thanh niên còn rất lớn.

Nguồn lực để thực hiện công tác này ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức còn khó khăn; đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn thiếu, không được tập huấn bài bản về kỹ năng, nghiệp vụ nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng; kinh phí bố trí cho công tác này còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công việc.
3. Công tác triển khai, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và người thi hành công vụ

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đến các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như mở các đợt tập huấn, tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, phổ biến các quy định mới, quán triệt công tác tuần tra, kiểm soát cũng như thủ tục xử lý vi phạm. Qua tập huấn, cán bộ, công chức và người thi hành công vụ được trang bị những nội dung cơ bản của pháp luật, nâng cao trình độ pháp luật cũng như củng cố chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Trong lĩnh vực đường bộ 

Nhìn chung, trong thời gian qua, vi phạm hành chính về giao thông vận tải đường bộ còn phổ biến
 và có chiều hướng gia tăng, các vi phạm chủ yếu là:

- Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, gồm các hành vi: đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt trái quy định; vi phạm quy định về tốc độ; dừng, đỗ xe trái quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường ngược chiều; chở quá trọng tải; người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm...;

- Vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, gồm các hành vi: không có giấy phép lái xe hoặc có nhưng không phù hợp; người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá giới hạn cho phép...;

- Vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông, gồm các hành vi: thay đổi kết cấu, thiết kế phương tiện trái phép; không đăng kiểm lại khi hết hạn; đưa phương tiện không đủ điều kiện, không bảo đảm an toàn giao thông vào lưu hành...;

- Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gồm các hành vi: lấn chiếm, xây dựng, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, trông giữ phương tiện; nhiều công trình giao thông không bảo đảm tiến độ hoặc dừng thi công gây cản trở giao thông...;

- Vi phạm về an toàn vận tải, gồm các hành vi: xe khách dừng, đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người; chở hàng quá trọng tải thiết kế, quá tải trọng của cầu, đường bộ; xe ô tô chở hàng rời, vật liệu rời không che phủ bạt để rơi vãi...;

Trước tình hình trên, để ngăn chặn vi phạm, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông đường bộ, Chính phủ, các ngành, các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp cả cấp bách cũng như lâu dài và đã đạt được những kết quả tích cực rất đáng ghi nhận. 
Các lực lượng có thẩm quyền (chủ yếu do lực lượng Công an xử phạt) đã phát hiện và xử lý 18.286.445 vụ vi phạm; tạm giữ có thời hạn 67.811 ôtô, 2.005.371 mô tô, 194.514 phương tiện khác và 657.051 giấy phép lái xe. Ngoài ra, còn áp dụng các biện pháp buộc học lại Luật giao thông; buộc tháo dỡ, giải tỏa công trình, lều lán, bục bệ, chợ tạm do lấn chiếm, sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ trái phép... 

Qua phân tích số liệu trên cho thấy, các vi phạm xảy ra trên khắp địa bàn cả nước, nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị
. Số vụ vi phạm được phát hiện và xử lý trong 3 năm liên tục gia tăng, kể cả ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là nơi được áp dụng mức phạt tiền cao hơn
. Nhìn chung, các vụ vi phạm bị phát hiện đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 12/10/2010, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến nơi người vi phạm cư trú, công tác, học tập hoặc thông báo đến cơ quan thông tin đại chúng để tăng cường sự phối hợp trong việc xử lý vi phạm. Tuy nhiên, sau hơn 01 năm thực hiện cho thấy hiệu quả còn rất thấp, việc phản hồi các thông báo về hành vi vi phạm là rất ít.

2. Trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Mặc dù số vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa có giảm về số vụ và số người chết
, nhưng tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp; việc phát hiện, xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn; đặc biệt hành vi khai thác vật liệu xây dựng trái phép trên một số con sông gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, các vi phạm chủ yếu như sau:
- Vi phạm của người điều khiển phương tiện, gồm các hành vi: vi phạm quy tắc giao thông, chở quá trọng tải cho phép; không có chứng chỉ chuyên môn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; không đủ trang thiết bị theo quy định; tình trạng phương tiện đã hết hạn đăng kiểm nhưng không đăng kiểm lại theo quy định;

- Vi phạm của chủ cảng, xây dựng, quản lý, sử dụng bến thủy nội địa và vận tải thủy nội địa, gồm các hành vi: không chấp hành quy định về hoạt động cảng, bến thủy nội địa, nhất là vi phạm của bến khách ngang sông;

- Vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, gồm các hành vi: họp chợ, khai thác cát, sỏi trên đường thủy; khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đúng với quy định.

Các lực lượng có thẩm quyền đã phát hiện và xử lý 650.187 trường hợp vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 320 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động của 2.298 phương tiện; tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với 1.501 người. Theo quy định, nhiều vi phạm trong lĩnh vực đường thủy phải tạm giữ phương tiện, nhưng trên thực tế việc thực hiện ở hầu hết các địa phương gặp nhiều khó khăn do thiếu bến bãi neo đậu, việc bảo quản phương tiện thủy khó khăn, phức tạp, nhiều khi phương tiện vi phạm là nơi sinh sống của cả gia đình người vi phạm.

3. Trong lĩnh vực đường sắt

Tình hình vi phạm trật tự giao thông đường sắt xảy ra trên 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đường sắt đi qua là rất lớn. Các vi phạm tập trung chủ yếu vào các nhóm hành vi sau:

- Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, gồm các hành vi: vi phạm về hành lang an toàn, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt;

- Vi phạm quy tắc giao thông đường sắt, gồm có hành vi: vi phạm quy tắc giao thông đường sắt tại đường ngang.

Trong những năm qua, tình hình vi phạm giao thông đường sắt dẫn đến tai nạn gây hậu quả rất nghiêm trọng; vi phạm có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương (năm 2009, xảy ra 442 vụ tai nạn, làm chết 213 người, bị thương 306 người; năm 2010, xảy ra 482 vụ, làm chết 230 người, làm bị thương 298 người; năm 2011, xảy ra 539 vụ, làm chết 276 người, làm bị thương 353 người); tai nạn chủ yếu tại nơi giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. Nguyên nhân chính do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc giao thông và cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình (khoảng 90% tổng số vụ tai nạn giao thông đường sắt); việc tùy tiện mở quá nhiều đường ngang dân sinh nhưng không được ngăn ngừa kịp thời dẫn tới tai nạn.

Các lực lượng có thẩm quyền phát hiện và xử lý 495 vụ vi phạm; phạt tiền thu, nộp ngân sách nhà nước 239 triệu đồng. Nhiều vi phạm như ném đá vào tàu khách khi đi qua một số địa phương hoặc việc lấy cắp thiết bị phục vụ vận hành đường sắt... nhưng chưa có sự quan tâm, phối hợp của các lực lượng, nhất là chính quyền địa phương để xử lý triệt để. 

4. Trong lĩnh vực hàng không

Số lượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường hàng không tuy không nhiều nhưng tình hình vi phạm có chiều hướng gia tăng; đối tượng vi phạm là hành khách, người dân khu vực cảng hàng không, nhân viên hàng không, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng không và phi hàng không. Các vi phạm trong lĩnh vực này chủ yếu bao gồm: mang hàng cấm; làm mất trật tự, vi phạm kỷ luật trong tàu bay; mở cửa thoát hiểm trái quy định; tung tin sai về có bom, mìn trên tàu bay; vi phạm các quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn trên tàu bay; hút thuốc trên tàu bay; sử dụng thiết bị thu, phát sóng trên tàu bay khi không được phép... Hậu quả do vi phạm này gây ra không những làm mất trật tự an toàn xã hội mà còn đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không. 

Các lực lượng có thẩm quyền đã phát hiện, xử phạt 360 trường hợp; thu, nộp ngân sách nhà nước 1.199.325.000 đồng. Ngoài ra, một số vụ vi phạm ở cảng hàng không được chuyển cho cơ quan công an và UBND các cấp xử lý theo thẩm quyền. 

Tuy nhiên, việc thi hành quyết định phạt tiền đối với người nước ngoài vi phạm nhiều khi gặp khó khăn vì thủ tục, trình tự nộp tiền phạt rườm rà, ảnh hưởng đến hành trình chuyến bay.
5. Trong lĩnh vực hàng hải

Tình hình vi phạm trong lĩnh vực hàng hải vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ vi phạm tương đối lớn; các hành vi vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm: vi phạm thủ tục tàu vào hoặc rời cảng; vi phạm về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thủy thủ; neo đậu, cập cầu, cập mạn, lai dắt sai quy định; vi phạm về đăng ký, đăng kiểm tàu; vi phạm về phòng chống cháy nổ trên tàu. Các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 3.614 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 11 tỷ đồng; ngoài ra, một số vụ vi phạm hành chính được chuyển cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền. 

Việc tuần tra, kiểm soát và phát hiện vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do bờ biển ở nước ta kéo dài, địa bàn hoạt động rất rộng, tình hình vi phạm có tính chất phức tạp, đa dạng; đối tượng vi phạm bao gồm cả cá nhân, tổ chức nước ngoài; chi phí về phương tiện, nguyên, nhiên vật liệu cho công tác tuần tra, kiểm soát cũng rất tốn kém. 

6. Công tác tuần tra, kiểm soát

Công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Chính phủ, các bộ, ngành theo thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản quy định về hoạt động tuần tra, kiểm soát; chú trọng việc đổi mới công tác này, đã quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật... nhằm giám sát hành vi của người tham gia giao thông như kiểm soát tốc độ, vi phạm đèn tín hiệu, phần đường, làn đường. Các đơn vị, địa phương đã mở nhiều đợt hoạt động cao điểm, nhiều chiến dịch tổng kiểm tra các phương tiện giao thông trong phạm vi quản lý.

Ngoài ra, Chính phủ, các bộ, ngành đã triển khai nhiều đề án như: “Tăng cường và hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông”; “Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải”; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; hoàn thiện phần mềm quản lý giấy phép lái xe; đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.
Các bộ, ngành, UBND các cấp đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch nhằm huy động thêm lực lượng khác tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự giao thông, nhất là giao thông đường bộ vào các giờ cao điểm (sinh viên tình nguyện, Công an xã, Cảnh sát cơ động...); xây dựng, triển khai nhiều quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, cơ quan đăng kiểm... và tổ chức phối hợp với các lực lượng có thẩm quyền xử phạt nhằm kiểm soát tình hình giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều cá nhân, tập thể có thành tích được Nhà nước tuyên dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, công tác tuần tra, kiểm soát vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: lực lượng tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ được giao dẫn đến không ít vi phạm hành chính xảy ra nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời hoặc tuy có xử lý nhưng không triệt để, thiếu nghiêm minh. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, chiến sỹ, người trực tiếp làm nhiệm vụ còn hạn chế, chưa nắm đầy đủ các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nên thực hiện còn xảy ra sai sót, xử lý vi phạm không đúng quy định; nhiều trường hợp sách nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực, lạm dụng quyền hạn, vi phạm quy trình, chế độ công tác
. Những vi phạm đó nhiều khi cơ quan quản lý cấp trên không phát hiện, xử lý kịp thời để vi phạm kéo dài. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ý thức chấp hành pháp luật không nghiêm, thậm chí xem thường pháp luật, thiếu tôn trọng chính quyền và lực lượng thi hành công vụ, gây bức xúc trong nhân dân. 

7. Công tác tổ chức giao thông

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp đã có nhiều giải pháp trong việc tổ chức giao thông, nhất là ở nội đô các thành phố lớn như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nơi có nhiều phương tiện, lưu lượng tham gia giao thông cao
 nhằm hạn chế những nguyên nhân gây ùn tắc và vi phạm giao thông, như: triển khai thí điểm cầu vượt lắp ghép tại các nút giao thông thường xảy ra ùn tắc; điều chỉnh phương án phân luồng giao thông; lắp đặt bổ sung, nâng cấp hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, giải phân cách nhằm tách luồng xe ô tô và xe máy tại một số tuyến... Tuy nhiên, trong một số trường hợp công tác này vẫn còn bất cập cụ thể như: nhiều trường hợp phân làn, phân luồng giao thông không phù hợp, thiếu khoa học dẫn đến phải thay đổi liên tục; việc bố trí các biển báo, đèn tín hiệu có nơi chưa hợp lý; thiếu bến, bãi trông giữ xe; các điểm đón, trả khách còn quá chật hẹp, thiếu công trình phụ trợ đi kèm dẫn đến tình trạng lòng đường, hè phố bị chiếm dụng để trông giữ xe, kinh doanh trái phép. 
8. Công tác đào tạo, sát hạch và đăng kiểm phương tiện cơ giới 
Về cơ bản, các cơ sở đào tạo lái xe được đầu tư, đổi mới trang thiết bị dạy học; nội dung, chương trình đào tạo được xây dựng, điều chỉnh dần phù hợp với thực tiễn và được áp dụng thống nhất trong toàn quốc; chất lượng bài giảng, bài kiểm tra ngày càng được tăng cường bằng việc đưa bài giảng điện tử vào giảng dạy và kiểm tra lý thuyết trên máy tính được cài đặt phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hệ thống Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng và phát triển theo tiêu chuẩn, phù hợp quy hoạch, có lắp đặt hệ thống chấm điểm tự động, bảo đảm tính khách quan, công bằng. Thực hiện chủ trương xã hội hóa đào tạo lái xe mô tô, cơ sở đào tạo lái xe mô tô được tổ chức đến các vùng, miền trong cả nước đã góp phần đáp ứng yêu cầu của nhân dân. 

Các bộ, ngành, UBND các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đăng kiểm, xây dựng mạng lưới cơ sở kiểm định. Bước đầu áp dụng thí điểm xã hội hóa công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ nhằm huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho hoạt động này, đáp ứng nhu cầu kiểm định đối với phương tiện giao thông ngày càng tăng. 

Bên cạnh đó, công tác này còn một số tồn tại, hạn chế: nội dung, chương trình đào tạo nhiều khi còn chưa được bổ sung, thay đổi kịp thời; trong đào tạo, có nơi còn chưa thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, chương trình đào tạo, nhất là giáo dục pháp luật và đạo đức của người lái xe; không bảo đảm thời gian thực hành làm hạn chế kỹ năng của người lái xe, việc sát hạch lý thuyết chưa được giám sát công khai; chưa có cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc. 

Chưa có biện pháp kiểm soát chặt chẽ phương tiện trong việc thực hiện đăng kiểm, kiểm định nên việc thay đổi thiết bị kỹ thuật trước hoặc sau đăng kiểm cũng dễ xảy ra; trường hợp ý thức đăng kiểm, kiểm định phương tiện của chủ phương tiện và lái xe chưa tự giác thì việc đăng kiểm chỉ là thủ tục hành chính và hình thức. Do đó, tình trạng không ít phương tiện không đủ tiêu chuẩn vẫn đưa vào lưu hành. Hiện tượng vi phạm trong công tác đăng kiểm, đào tạo, sát hạch lái xe vẫn còn xảy ra
. 

9. Việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính 

Theo báo cáo của Chính phủ, trong 3 năm qua, tổng số tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải là trên 6,7 nghìn tỷ đồng, phần lớn thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Hiện nay, việc quản lý và sử dụng số tiền này được thực hiện theo quy định tại một số nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, UBPL nhận thấy, việc quy định về sử dụng tiền thu được từ xử phạt vi phạm hiện nay còn bất cập, chưa phù hợp, cụ thể là: Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định “Chính phủ quy định cụ thể trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần, việc quản lý biên lai thu tiền phạt và tiền nộp phạt” (khoản 6 Điều 57); “Nghiêm cấm sử dụng tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính hoặc từ bán tang vật, phương tiện bị tịch thu để trích thưởng (Điều 120). Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ lại quy định “Việc sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính đã nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính phải theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, trong đó quy định toàn bộ tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính được điều tiết 100% cho ngân sách địa phương, cụ thể được phân bổ như sau:

“1. Trích 70% cho lực lượng Công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
2. Trích 10% cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải hoạt động tại địa phương để sử dụng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương…. Nếu tại địa phương có Trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thuỷ nội địa đóng và hoạt động thì:
- Trích 2% cho Trạm cân kiểm tra xe...
- Trích 2% cho Cảng vụ đường thuỷ nội địa ….
3. Trích 10% cho Ban An toàn giao thông của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
4. Trích 10% cho các lực lượng khác trực tiếp tham gia vào công tác trật tự an toàn giao thông tại quận, huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn (trừ lực lượng Công an và Thanh tra giao thông vận tải địa phương”. 
Các quy định nêu trên của Chính phủ và Bộ Tài chính là không phù hợp với quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cũng như Luật xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội thông qua (tháng 6/2012) và quy định của Luật ngân sách nhà nước làm cho việc sử dụng khoản thu này của ngân sách không tập trung, không bảo đảm mục đích thu của xử phạt vi phạm hành chính nói riêng, ngân sách nhà nước nói chung. Mặt khác, do số thu của các địa phương có sự chênh lệch rất lớn
, nên nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các địa phương có sự khác nhau; mức chi cho các lực lượng khác nhau trong cùng một địa phương chưa phù hợp với yêu cầu công việc. Hơn nữa, việc sử dụng tiền như trên dẫn đến việc hiểu không đúng mục đích của xử phạt vi phạm hành chính, gây dư luận không tốt trong nhân dân. 
10. Nguyên nhân của những vi phạm pháp luật 

UBPL nhận thấy, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải chủ yếu do các nguyên nhân sau đây:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải chưa được các cấp, các ngành chú trọng đầu tư đúng mức, chưa làm chuyển biến về mặt nhận thức cho các tầng lớp nhân dân cùng với các biện pháp thi hành pháp luật chưa được bảo đảm dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển phương tiện xe cơ giới chưa nghiêm. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của hầu hết các hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của công dân, để lại nhiều hậu quả lớn, lâu dài cho xã hội;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải do chạy theo lợi nhuận nên nhiều trường hợp cố tình vi phạm pháp luật với nhiều hình thức: chở quá tải, phóng nhanh để quay vòng vận chuyển hành khách, hàng hoá; phương tiện vận tải trong nhiều trường hợp không bảo đảm chất lượng;

- Việc xử lý vi phạm không nghiêm, chưa triệt để, bỏ qua nhiều hành vi vi phạm cũng là một trong những nguyên nhân làm kém hiệu lực, hiệu quả và dẫn đến tâm lý chưa coi trọng pháp luật trong một bộ phận người tham gia giao thông;

- Nhiều trường hợp người tham gia giao thông vi phạm do công tác tổ chức giao thông trên một số tuyến quốc lộ và địa bàn thành phố, đô thị, như đặt biển báo hạn chế tốc độ, cấm rẽ, cấm dừng đỗ chưa hợp lý (một số trường hợp phản ánh việc đặt biển báo như “bẫy” người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm để xử lý);

- Cơ sở hạ tầng giao thông mặc dù đã được đầu tư khá lớn nhưng chưa đáp ứng kịp thời với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc gia tăng phương tiện giao thông (tính đến cuối năm 2011 cả nước hiện có hơn 36 triệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ); nhiều trường hợp việc thi công công trình giao thông chậm, việc dừng, hoãn thi công còn kéo dài; một số dự án bãi đỗ xe trong thành phố lớn chậm hoặc chưa được triển khai (quy hoạch treo); ở một số nơi việc tổ chức giao thông như phân làn, phân luồng, bố trí các biển báo, đèn tín hiệu không phù hợp; ở một số thành phố lớn còn thiếu bến, bãi trông giữ xe, các điểm đón, trả khách quá chật hẹp, thiếu công trình phụ trợ dẫn đến vi phạm và xảy ra tai nạn giao thông; việc quản lý, bảo trì đường bộ chưa kịp thời, dẫn đến hạ tầng kỹ thuật đường bộ xuống cấp nhanh và không ít trường hợp xảy ra tai nạn. 

- Việc phát triển giao thông vận tải công cộng còn chưa đáp ứng được yêu cầu, số lượng phương tiện còn thiếu, chất lượng dịch vụ còn kém, chưa được quan tâm đầu tư đúng với vị trí, vai trò của vận tải công cộng tại các đô thị phần nào cũng gián tiếp gây ra tình hình vi phạm.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Những kết quả đạt được

- Về cơ bản, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, các cấp chính quyền địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đã có nhiều chỉ đạo triển khai thi hành pháp luật nhằm khẩn trương đưa pháp luật vào cuộc sống. Theo đó, nhiều văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho người dân thực hiện cũng như lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Từ đó, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Việc thi hành pháp luật về giao thông vận tải đã từng bước được kiểm soát; ùn tắc giao thông đã được giải quyết một bước; tai nạn giao thông đã giảm sâu cả các tiêu chí về số vụ vi phạm, số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương.

- Các cơ quan hữu quan đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và pháp luật về xử phạt hành chính nói riêng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông.

- Công tác tuần tra, kiểm soát đã được tăng cường, qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm, số vụ vi phạm được phát hiện và xử lý năm sau cao hơn năm trước; từng bước kiềm chế được tai nạn và ùn tắc giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

- Các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của người dân; tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định, có thể khái quát chung lại như sau:

- Tuy số vụ tai nạn giao thông có chiều hướng giảm hơn so với năm trước, nhưng tình hình vi phạm pháp luật về giao thông vận tải vẫn còn phổ biến, đa dạng và diễn biến phức tạp. Hậu quả do những hành vi vi phạm này gây ra là rất nghiêm trọng, số người chết còn rất lớn (theo Báo cáo của Chính phủ, trong 3 năm qua, tai nạn giao thông đã làm 34.315 người chết, trong đó năm 2009 là 11.484 người, năm 2010 là 11.436 người, năm 2011 là 11.395 người). Tình trạng ùn, tắc giao thông tuy đã được kiềm chế, nhưng vẫn còn xảy ra, nhất là tại các thành phố lớn (như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) và các tuyến quốc lộ trọng điểm (như QL 1A, QL 5). 

- Trong quá trình thực hiện, nhiều lúc, nhiều nơi lực lượng chức năng chưa kiểm soát được tình hình nên không ít trường hợp xảy ra vi phạm nhưng không được phát hiện hoặc phát hiện vi phạm nhưng xử lý không nghiêm, không triệt để, chẳng hạn như: không áp dụng các biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu, khắc phục hậu quả; việc xử lý xe khách chở quá số người, chở hàng cồng kềnh, xe tải chở quá khổ, quá tải và những hành vi vi phạm lấn chiếm hè, lề đường, hành lang an toàn giao thông; nhiều trường hợp chỉ xử phạt rồi cho tồn tại.

- Việc xử lý phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ còn gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp sau khi vi phạm đã không đến nhận lại phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ; không xác định được chủ sở hữu phương tiện; trình tự, thủ tục để tịch thu, bán đấu giá phương tiện còn phức tạp; số phương tiện, giấy phép lái xe bị tạm giữ còn tồn đọng rất lớn (tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang tồn đọng hàng vạn mô tô, xe máy và nhiều giấy tờ). Việc bảo quản phương tiện bị tạm giữ tại một số điểm còn chưa được bảo đảm, dẫn đến tình trạng phương tiện bị hư hỏng gây thiệt hại đến tài sản của công dân và Nhà nước. 

- Nhiều trường hợp người bị xử phạt không tự giác chấp hành nhưng không có biện pháp cưỡng chế thi hành; việc chuyển quyết định xử phạt để các cơ quan địa phương cưỡng chế thi hành còn nhiều vướng mắc
.
- Việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến giao thông chưa được chặt chẽ và thiếu đồng bộ, dẫn tới hiệu quả của việc phát hiện, xử lý vi phạm hành chính còn thấp. Việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trường hợp còn chồng chéo, thiếu rõ ràng, bất cập dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống vi phạm.

- Tình trạng vi phạm từ phía lực lượng có thẩm quyền xử phạt vẫn còn xảy ra, nhưng số trường hợp phát hiện được còn rất ít, cho thấy chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm tra, giám sát đối với người thi hành công vụ để hạn chế tình trạng tiêu cực, lạm quyền; các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm này chủ yếu là áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ. 

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT

Trong quá trình giám sát, Chính phủ, các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh đã có một số kiến nghị liên quan đến các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện. Các kiến nghị này về cơ bản đã được tiếp thu và quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính.

UBPL nhận thấy, công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm lập lại trật tự giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong thời gian tới là nhiệm vụ nặng nề và cấp bách, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 
UBPL kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện một số nội dung sau đây:

- Thứ nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền các cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn người tham gia giao thông; đề cao vai trò của các cơ quan, tổ chức trong công tác này; gắn giáo dục với việc thi hành pháp luật, có mục tiêu, biện pháp cụ thể ở từng khu dân cư, phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho các bậc học từ mầm non nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông.

- Thứ hai, khẩn trương, kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội thông qua; đồng thời, tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật còn bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực giao thông vận tải; theo đó, cần ban hành mới và sửa đổi một số quy định sau đây:

+ Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 16 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

+ Nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật về việc tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vi phạm pháp luật và trình tự, thủ tục tịch thu, bán đấu giá đối với các phương tiện giao thông vi phạm để sớm giải quyết tình trạng tồn đọng hàng vạn mô tô, xe máy và nhiều giấy tờ bị tạm giữ;

+ Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính nói chung cũng như trong lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng không phù hợp với quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính và pháp luật về ngân sách Nhà nước;

+ Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế chấp hành quyết định xử phạt hành chính;
+ Đề ra những giải pháp phù hợp nhằm quản lý chặt chẽ đối với những phương tiện cơ giới đã được chuyển quyền sở hữu (sang tên, đổi chủ), ví dụ như giảm lệ phí và thuế nhằm khuyến khích việc đăng ký quyền sở hữu.

- Thứ ba, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đối với việc xử phạt vi phạm hành chính; đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử phạt nghiêm minh, triệt để đối với các vi phạm hành chính, kiên quyết không để xảy ra trường hợp xử phạt rồi cho tồn tại làm ảnh hưởng tới tính nghiêm minh của pháp luật; rà soát lại các biện pháp tổ chức giao thông hợp lý trên từng địa bàn cụ thể. Chú trọng xây dựng các điểm trông, giữ phương tiện; bố trí các điểm đỗ, dừng phương tiện hợp lý; có chính sách đầu tư, phát triển các loại hình phương tiện vận tải công cộng đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhân dân.

- Thứ tư, tăng cường lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực của lực lượng này. Đối với các địa bàn trọng điểm, cần bố trí đủ lực lượng tuần tra, kiểm soát đáp ứng yêu cầu công việc. Công khai biện pháp kiểm tra, thanh tra, xử phạt bảo đảm tính minh bạch để nhân dân giám sát việc chấp hành pháp luật của lực lượng này. Xây dựng đội ngũ Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông có đủ số lượng, có chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức và tác phong của người cán bộ, công chức. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi tiêu cực của người thi hành công vụ. 

- Thứ năm, có biện pháp chấm dứt tình trạng đình, giãn, hoãn thi công công trình đã khởi công xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cầu, đường; tăng cường đầu tư cho công tác bảo trì đường bộ; quản lý chặt chẽ công tác đăng kiểm phương tiện giao thông, công tác đào tạo và sát hạch lái xe; có biện pháp quản lý việc nhập khẩu và sử dụng phương tiện quá khổ, quá tải phù hợp với hệ thống cầu đường của Việt Nam; tăng cường công tác phối hợp trong việc tổ chức giao thông và điều khiển giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Thứ sáu, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; đây cũng là một biện pháp nhằm giảm áp lực về biên chế đối với lực lượng làm công tác này. 
UBPL đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện phân bổ ngân sách cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường bộ. 

Đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường hơn nữa giám sát việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

*

*
*

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban pháp luật về kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.
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CHỦ NHIỆM 

(đã ký)
Phan Trung Lý


� Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2011.


� Kết quả giám sát đã được UBPL nghiên cứu để phục vụ việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 6/2012).


� Đoàn giám sát đã nhận được báo cáo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và của 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


� Các tỉnh Lạng Sơn,  Quảng Ninh,  Hà Nam, Quảng Bình, Gia Lai, Đồng Nai,  Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang; các TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và một số quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cảng vụ hàng hải, cảng vụ hàng không, cảng vụ đường thủy nội địa, bãi tạm giữ xe được sử dụng để vi phạm giao thông, Trung tâm kiểm định xe cơ giới, cơ sở đào tạo nghề và sát hạch tay lái, nhà ga, bến tàu tại các địa phương được giám sát. 


� Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường...


� Vi phạm hành chính trên lĩnh vực đường bộ chiếm trên 96% tổng số vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông;  chỉ tính trên lĩnh vực giao thông động, cứ 2 phương tiện tham gia giao thông đường bộ thì 1 phương tiện vi phạm hành chính.


� Số vụ vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ phát hiện được tại TP Hà Nội là 2.715.303 vụ, chiếm 14,3% so với cả nước; tại TP Hồ Chí Minh là 5.033.573 vụ, chiếm 27,5% so với cả nước; trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 1.923.998 vụ, chiếm 10,16% so với cả nước.


� Theo Báo cáo số 159/BC-CP ngày 15/6/2012 của Chính phủ sơ kết 2 năm áp dụng mức phạt thí điểm đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Nghị định số 34 ngày 02/4/2010 của Chính phủ, số vi phạm phát hiện được theo quy định tại Mục 7 Nghị định 34 tại Hà Nội tăng 60,3%, ở TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 17,5% so với cùng kỳ trước đó.


� Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2009, số vụ tai nạn đường thủy là 119 vụ, làm chết 189 người, làm bị thương 27 người; năm 2010, xảy ra 196 vụ, làm chết 146 người, làm bị thương 17 người; năm 2011, xảy ra 171 vụ, làm chết 146 người, làm bị thương 25 người.


� Trong thời gian qua, Bộ Công an đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của người thi hành công vụ trong ngành, nhằm thiết lập kỷ luật, kỷ cương, lấy lại lòng tin trong nhân dân. Cụ thể đã xử lý 135 trường hợp cán bộ, chiến sỹ vi phạm với các hình thức: khiển trách 74 trường hợp; cảnh cáo 41 trường hợp; cho xuất ngũ 02 trường hợp; giáng cấp, hạ bậc lương 12 trường hợp; cách chức, giáng chức 05 trường hợp; tước danh hiệu CAND 01 trường hợp.


� TP Hà Nội có hơn 4,871 triệu, TP Hồ Chí Minh có 5,599 triệu chiếm gần 30% tổng số phương tiện cả nước.


� Trong thời gian qua cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, phát hiện và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với các hình thức: khiển trách 30 trường hợp, cảnh cáo 37 trường hợp, hạ bậc lương 13 trường hợp, giáng chức 01 trường hợp, buộc thôi việc 05 trường hợp. Xử lý kỷ luật đối với vi phạm trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe với các hình thức: cảnh cáo đối với cán bộ giám sát 02 trường hợp; đình chỉ, thu hồi thẻ sát hạch viên 13 trường hợp.


� Trong 3 năm, số tiền thu được từ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông tại một số tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh thu hơn 750 tỷ đồng, TP Hà Nội thu gần 600 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai thu 543 tỷ đồng; trong khi đó, Bắc Kạn thu 7,6 tỷ đồng, Hà Giang thu 10 tỷ đồng, Lào Cai thu 14,5 tỷ đồng, Điện Biên thu 16 tỷ đồng.


� Theo Báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, trong 3 năm lực lượng thanh tra giao thông đã ra quyết định xử phạt 471 trường hợp vi phạm nhưng chỉ có 20 trường hợp chấp hành.





